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Bài Thứ 24 – Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (phần 4) 

Đáp án 24 – Dạng thức biến thể thứ 3: chủ đề nguyên âm : πόλις, βασιλεύς, ἰχθύς 

A - Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh và con số các thể từ của dạng thức biến 
thể thứ 3, cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt. 

Danh từ. s.ít. 
Thuộc Cách. 
S.ít. 

Thuộc Cách. 
S.nh. 

Tặng Cách. S.nh. 

Đối Cách. S.ít. Đối cách. S.ít. Tặng Cách. S.ít. 
[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.nh. 

[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.nh. 

Tặng Cách. 
S.ít. 

Tặng Cách. 
S.nh. 

Đối Cách. S.ít. 

[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.nh. 

Đối Cách. S.ít. Tặng Cách. S.ít. Tặng Cách. S.ít. 

 

B - Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh và con số các thể từ của dạng thức biến 
thể thứ 3, cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt. 

Danh từ. s.ít. Danh từ. s.ít. Đối Cách. S.ít. 
[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.nh. 

Tặng Cách. 
S.nh. 

Thuộc Cách. 
S.ít. 

Thuộc Cách. S.ít. Tặng Cách. S.nh. 

Tặng Cách. S.ít. 
Tặng Cách. 
S.ít. 

[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.nh. 

Đối Cách. S.ít. 

Thuộc Cách. 
S.nh. 

Tặng Cách. 
S.ít. 

Tặng Cách. S.nh. Tặng Cách. S.nh. 

 

C - Tóm lược : anh chị hãy nhận biết trường hợp ngữ cảnh các từ theo dạng thức biến thể 
thứ 3 sau đây mà anh chị đều đã học qua. Nếu anh chị không nhớ thì đây là lúc để sử dụng 
tính suy luận của anh chị! 

Danh từ. s.ít. Thuộc Nguyên Âm. S.ít. Thuộc Cách. S.ít. Đối Cách. S.ít. 

Thuộc Cách. 
S.ít. 

[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.ít. 

Thuộc Cách. S.ít. Tặng Cách. S.ít. 

Thuộc Cách. 
S.nh. 

Đối Cách. S.ít. Tặng Cách. S.ít. 
[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.ít. 

Thuộc Cách. 
S.ít. 

[dc]/ Thuộc Nguyên 
Âm. S.nh. 

[dc]/[hc]/ Đối Cách. 
S.ít. 

Tặng Cách. S.nh. 

Tặng Cách. 
S.nh. 

Thuộc Cách. S.ít. Danh từ. s.ít. Đối Cách. S.nh. 
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Bài thực tập 24 - Từ vựng  

Đ - Phần Phiên Dịch - thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt. 

 

 

E - Phần Phiên Dịch.  

Quyền năng của Đức Chúa Trời Các quyền năng thiên thượng 

Các vị vua trên trái đất Quyền năng của Đức Thánh Linh 

Để [cho] sự tha thứ những tội lỗi  Vào [trong] ngày phán xét  

Ta là sự sống lại và sự sống [Giăng 11:25] 

Ngươi có phải là Vua dân Do-thái không? [Giăng 18:33] 
 Phi-líp là người ở Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phiê-rơ. [Giăng 1:44] 

 

Sự sống lại sự tha thứ  quyền năng  đại nạn, hoạn nạn  

quyền năng  Sự phán xét  sự tuyệt vọng  Đức tin 

Sự sống lại Một thành phố  Một con cá  Sự tuyệt vọng  

Thầy tế lễ  Thầy tế lễ thượng phẩm  thành phố  Một vị vua 

Thầy tế lễ thượng phẩm thầy thông giáo con cá  Bết-sai-đa 


